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QUYẾT ĐỊNH

V/v Quy định áp dụng chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với các chuyên ngành 

đào tạo hệ đại học chất lượng cao của Học viện Chính sách và Phát triển


GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Chính sách và Phát triển thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 584/QĐ-BKH ngày 12 tháng 05 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Học viện Chính sách và Phát triển;

Căn cứ Luật Giáo dục Đại học 2012;

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 về việc  ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ” của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”;

Căn cứ Công văn số 2196/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 4 năm 2010 về việc hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo; 

Căn cứ Quyết định số 201/QĐ-HVCSPT ngày 10 tháng 6 năm 2014 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Xây dựng chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với hệ đại học và hệ sau đại học của Học viện Chính sách và Phát triển”;

Căn cứ Kết luận của Giám đốc trong cuộc họp lấy ý kiến cấp lãnh đạo các đơn vị về đề xuất xây dựng Chuẩn đầu ra tiếng Anh của Ban thực hiện Đề án “Xây dựng chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với hệ đại học của Học viện Chính sách và Phát triển” tại cuộc họp ngày 1/8/2014 

Căn cứ Kết luận của Giám đốc trong cuộc họp lấy ý kiến cấp lãnh đạo các đơn vị về đề xuất xây dựng Chuẩn đầu ra tiếng Anh của Ban thực hiện Đề án "Xây dựng chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với hệ đào tạo cử nhân chất lượng cao tại Học viện Chính sách và Phát triển" tại cuộc họp ngày 5/1/2017;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng Khoa Đào tạo Quốc tế, Trưởng Khoa Ngoại ngữ, 
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định áp dụng chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với các chuyên ngành đào tạo hệ đại học chất lượng cao của Học viện Chính sách và Phát triển   (Áp dụng từ khóa 2014 - 2018 trở đi).

Điều 2. Quyết định này thay thế cho quyết định số 502/QĐ-HVCSPT ngày 15 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Học viện và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng Phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng Khoa Đào tạo Quốc tế, Trưởng Khoa Ngoại ngữ, Trưởng các Khoa chuyên ngành và các sinh viên thuộc Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:





GIÁM ĐỐC
- Như điều 2;

- Lưu: P.TC-HC, P.QLĐT, KĐTQT, KNN.                                                 (Đã ký)
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QUY ĐỊNH

ÁP DỤNG CHUẨN ĐẦU RA TIẾNG ANH 
ĐỐI VỚI CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC CHẤT LƯỢNG CAO CỦA HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN
(Ban hành kèm Quyết định số …../QĐ - HVCSPT, ngày……tháng…...năm 20……
của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)
1. Phạm vi và đối tượng áp dụng chuẩn đầu ra tiếng Anh:
Văn bản này quy định về việc áp dụng chuẩn đầu ra tiếng Anh đối với các chuyên ngành đào tạo hệ đại học chất lượng cao tại Học viện Chính sách và Phát triển, bao gồm các việc: tổ chức kiểm tra, đánh giá, phân loại trình độ tiếng Anh của sinh viên; tổ chức các lớp học phần tiếng Anh và tổ chức kiểm tra đầu ra tiếng Anh trước khi tốt nghiệp của sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo hệ đại học chất lượng cao tại Học viện Chính sách và Phát triển.
2. Thời gian áp dụng chuẩn đầu ra tiếng Anh:
Bắt đầu từ khóa 5 (khóa học 2014 - 2018) trở đi đối với tất cả các chuyên ngành đào tạo thuộc hệ đại học chất lượng cao.
3. Những quy định chung:
3.1. Quy định về chuẩn đầu ra tiếng Anh:

Sinh viên khi tốt nghiệp các chuyên ngành đào tạo hệ đại học chất lượng cao của Học viện Chính sách và Phát triển phải đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu cấp độ B2 theo Khung quy chiếu về trình độ ngôn ngữ chung Châu Âu (theo Thông tư “Ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học” số 23/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
3.2. Tổ chức đánh giá và điều kiện xét công nhận tốt nghiệp:
* Đối với hệ đại học chất lượng cao khóa 5 (khóa học 2014 - 2018) và khóa 6 (khóa học 2015 - 2019):

Tổ chức đánh giá kết quả các học phần tiếng Anh của hệ đại học chất lượng cao khóa 5 (khóa học 2014 - 2018) và khóa 6 (khóa học 2015 - 2019) tại Học viện Chính sách và Phát triển được thực hiện theo định hướng bài thi TOEIC (Test of English for International Communication - Bài kiểm tra trình độ sử dụng tiếng Anh trong môi trường giao tiếp quốc tế); và có đủ 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Để được xét công nhận tốt nghiệp, sinh viên phải có chứng chỉ TOEIC quốc tế còn thời hạn giá trị (tính đến thời điểm xét tốt nghiệp) và phải đạt điểm tối thiểu theo quy định dưới đây:

	Khóa học 
	Điểm TOEIC tối thiểu 

phải đạt

	Khóa học 2014 - 2018

và khóa học 2015 - 2019
	600 TOEIC (tương đương cấp độ B2 khung Châu Âu theo Đề án Ngoại ngữ 2020)


Nếu sinh viên có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (được liệt kê trong bảng *) có điểm số khi quy đổi tương đương với chuẩn đầu ra TOEIC theo quy định và còn thời hạn giá trị (tính đến thời điểm xét tốt nghiệp) thì được Nhà trường xét công nhận đủ điều kiện chuẩn đầu ra tiếng Anh. 

* Bảng tham chiếu quy đổi một số chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương:

	TOEIC
	TOEFL
	IELTS

	600
	500 TOEFL ITP

61 TOEFL iBT
	5.5


* Đối với hệ đại học chất lượng cao khóa 7 (khóa học 2016 - 2020) 
trở đi:

Tổ chức đánh giá kết quả các học phần tiếng Anh của hệ đại học chất lượng cao tại Học viện Chính sách và Phát triển kể từ khóa 7 (khóa học 2016 - 2020) trở đi được thực hiện theo định hướng bài thi IELTS (International English Language Testing System - Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế) và có đủ 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.
Để được xét công nhận tốt nghiệp, sinh viên phải có chứng chỉ tiếng Anh IELTS quốc tế còn thời hạn giá trị (tính đến thời điểm xét tốt nghiệp) và phải đạt điểm tối thiểu theo quy định dưới đây:
	Khóa học 
	Điểm tối thiểu 

phải đạt

	Khóa học 2016 - 2020 trở đi
	IELTS 5.5
(chứng chỉ IELTS quốc tế)


Nếu sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL quốc tế có điểm số khi quy đổi tương đương với chuẩn đầu ra IELTS theo quy định và còn thời hạn giá trị (tính đến thời điểm xét tốt nghiệp) thì được Nhà trường xét công nhận đủ điều kiện chuẩn đầu ra tiếng Anh. 

* Bảng tham chiếu quy đổi chứng chỉ tiếng Anh TOEFL quốc tế tương đương:

	IELTS
	TOEFL

	5.5
	500 TOEFL ITP

61 TOEFL iBT


4. Tổ chức kiểm tra phân loại trình độ tiếng Anh:
4.1. Đối với các chuyên ngành đào tạo hệ đại học chất lượng cao khóa 5 (khóa học 2014 - 2018) và khóa 6 (khóa học 2015 - 2019):
Sau khi sinh viên nhập học, Khoa Đào tạo quốc tế chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo, Khoa Ngoại ngữ và IIG Việt Nam (đại diện của Viện Khảo thí Giáo dục Hoa Kỳ (ETS) tại Việt Nam) tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh bằng bài thi TOEIC cho sinh viên. Kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh được sử dụng làm căn cứ để phân loại trình độ sinh viên, xếp lớp và xét điều kiện miễn học, miễn thi (theo quy chế đào tạo của Học viện).
4.2. Đối với các chuyên ngành đào tạo hệ đại học chất lượng cao từ khóa 7 (khóa học 2016 - 2020) trở đi:

Sau khi sinh viên nhập học, Khoa Đào tạo quốc tế chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo và Khoa Ngoại ngữ tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Anh bằng bài thi phân loại đầu vào (4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết) cho sinh viên. Kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh được sử dụng làm căn cứ để phân loại trình độ sinh viên và xếp lớp học phần IELTS. 

Đầu học kỳ 1 năm thứ hai và học kỳ 1 năm thứ ba, Khoa Đào tạo quốc tế chủ trì, phối hợp với phòng Quản lý Đào tạo và Khoa Ngoại ngữ tổ chức thi sàng lọc trình độ cho sinh viên các chuyên ngành đào tạo hệ đại học chất lượng cao bằng bài thi IELTS nội bộ để đảm bảo sinh viên có đủ trình độ tham gia các lớp học phần tiếng Anh và các môn chuyên ngành bằng tiếng Anh ở những giai đoạn tiếp theo. Theo đó, sinh viên phải đạt mức điểm theo quy định dưới đây:

	Kỳ thi sàng lọc
	Điểm tối thiểu

phải đạt

	Thi sàng lọc lần 1

(Đầu học kỳ 1 năm thứ 2)
	IELTS 4.5

(chứng chỉ IELTS nội bộ)

	Thi sàng lọc lần 2

(Đầu học kỳ 1 năm thứ 3)
	IELTS 5.0

(chứng chỉ IELTS nội bộ)


Trong đó:

· Đối với kỳ thi sàng lọc lần 1:

· Nếu sinh viên có điểm IELTS nội bộ dưới 3.5 thì không được tiếp tục theo học chương trình chất lượng cao và phải chuyển sang học hệ đào tạo chuẩn (hệ đại trà).

· Nếu sinh viên có điểm IELTS nội bộ đạt 3.5 hoặc 4.0 thì được nợ đến cuối năm thứ 2. 

· Đối với kỳ thi sàng lọc lần 2:

· Nếu sinh viên có điểm IELTS nội bộ dưới 4.0 thì không được tiếp tục theo học chương trình chất lượng cao và phải chuyển sang học hệ đào tạo chuẩn (hệ đại trà).

· Nếu sinh viên có điểm IELTS nội bộ đạt 4.0 hoặc 4.5 thì được nợ đến cuối học kỳ 1 năm thứ 3. 

5. Tổ chức đào tạo các lớp học phần tiếng Anh:

5.1. Khung chương trình tiếng Anh hệ đại học chất lượng cao khóa 5 (khóa học 2014 - 2018) và khóa 6 (khóa học 2015 - 2019):
Chương trình tiếng Anh dành cho các chuyên ngành đào tạo hệ đại học chất lượng cao khóa 5 (khóa học 2014 - 2018) và khóa 6 (khóa học 2015 - 2019) của Học viện Chính sách và Phát triển gồm hai phần: tiếng Anh tổng quát (TATQ) và tiếng Anh trong kinh doanh (TAKD), được phân chia như sau:

Khung chương trình tiếng Anh

dành cho các chuyên ngành đào tạo hệ đại học chất lượng cao

(Khóa học 2014 - 2018 và Khóa học 2015 - 2019)

	Năm học
	Kỳ học
	Môn học và số tín chỉ
	Ghi chú

	Năm I
	Kỳ 1
	TATQ1 - 6 Tín chỉ

(270 tiết)
	- 90 tiết học trên lớp và 180 tiết tự học.

- Chương trình và giáo trình giảng dạy sử dụng chung đối với tất cả các chuyên ngành.

	
	Kỳ 2
	TATQ2 - 6 Tín chỉ 

(270 tiết)
	

	Năm II


	Kỳ 1
	TATQ3 - 6 Tín chỉ 

(270 tiết)
	

	
	Kỳ 2
	TATQ4 - 6 Tín chỉ 

(270 tiết)
	

	Năm III
	Kỳ 1
	TAKD - 3 Tín chỉ 

(135 tiết)
	- 45 tiết học trên lớp và 90 tiết tự học.

Chương trình và giáo trình giảng dạy sử dụng chung đối với tất cả các chuyên ngành.

	
	Kỳ 2
	Thi CĐR TOEIC
	Thi đợt 1 cho sinh viên đã hoàn thành các học phần tiếng Anh.

	Năm IV
	Kỳ 1


	Thi CĐR TOEIC
	Thi đợt 2 cho những sinh viên chưa đạt trong đợt 1.

	
	Kỳ 2
	Thi CĐR TOEIC

(SV thi tự do tại các cơ sở tổ chức thi của IIG Việt Nam)
	Đối với các sinh viên chưa đạt chuẩn trong đợt 2

Sinh viên đi thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp.


5.2. Khung chương trình tiếng Anh hệ đại học chất lượng cao khóa 7 (khóa học 2016  -  2020) trở đi:

Chương trình tiếng Anh dành cho các chuyên ngành đào tạo hệ đại học chất lượng cao từ khóa 7 (khóa học 2016 - 2020) của Học viện Chính sách và Phát triển được phân chia như sau:

Khung chương trình tiếng Anh

dành cho các chuyên ngành đào tạo hệ đại học chất lượng cao

(từ khóa học 2016 - 2020 trở đi)

	Năm học
	Kỳ học
	Môn học và số tín chỉ
	Ghi chú

	Năm I
	Kỳ 1
	IELTS 1 - 10 Tín chỉ

(450 tiết)
	150 tiết học trên lớp 

và 300 tiết tự học.

	
	Kỳ 2
	IELTS 2 - 10 Tín chỉ 

(450 tiết)
	150 tiết học trên lớp 

và 300 tiết tự học.

	
	Kỳ hè
	IELTS 3 - 10 Tín chỉ 

(450 tiết)
	150 tiết học trên lớp 

và 300 tiết tự học.

	Năm II
	Thi sàng lọc lần 1

	
	Kỳ 1
	IELTS 4 - 10 Tín chỉ 

(450 tiết)
	150 tiết học trên lớp 

và 300 tiết tự học.

	
	Kỳ 2
	Không học.

	Năm III
	Thi sàng lọc lần 2

	
	Kỳ 1
	Không học.

	
	Kỳ 2
	Thi CĐR IELTS

(do Học viện phối hợp với IDP hoặc BC tổ chức)
	Thi đợt 1 cho sinh viên đã hoàn thành các học phần 

tiếng Anh.

	Năm IV
	Kỳ 1


	Thi CĐR IELTS

(do Học viện phối hợp với IDP hoặc BC tổ chức)
	Thi đợt 2 cho những sinh viên chưa đạt trong đợt 1.

	
	Kỳ 2
	Thi CĐR IELTS

 (SV thi tự do tại các cơ sở tổ chức thi của BC hoặc IDP tại Việt Nam)
	Đối với các sinh viên chưa đạt chuẩn trong đợt 2.


6. Tổ chức kiểm tra, đánh giá các học phần tiếng Anh: 

6.1. Dạng đề thi: Kiểm tra đầy đủ 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết.

6.2. Thời gian tổ chức thi: Sau khi kết thúc học phần tiếng Anh nào thì tổ chức thi học phần tiếng Anh đó theo lịch sắp xếp của Phòng Quản lý Đào tạo và Trung tâm Thanh tra Khảo thí.

6.3. Việc tổ chức thi, chấm thi và quản lý kết quả thi tiếng Anh thực hiện theo các quy định hiện hành của Học viện Chính sách và Phát triển.


6.4. Căn cứ vào các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế có giá trị quy đổi tương đương và còn hiệu lực, sinh viên được xét miễn học, miễn thi các học phần tiếng Anh tương ứng theo quy định quy đổi của Học viện.
7. Tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh trước khi tốt nghiệp:
7.1. Đối với hệ đại học chất lượng cao khóa 5 (khóa học 2014 - 2018) và khóa 6 (khóa học 2015 - 2019):


7.1.1. Khoa Đào tạo quốc tế chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo, Khoa Ngoại ngữ và công ty IIG Việt Nam tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh bằng bài thi TOEIC trong hai đợt: Đợt 1 dành cho các sinh viên đã hoàn thành các học phần tiếng Anh và đủ điều kiện dự thi, Đợt 2 dành cho các sinh viên chưa đạt trong kỳ thi Đợt 1.
Những sinh viên có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (đã nêu tại Khoản 2 - Điều 3) còn hiệu lực (tính đến thời điểm xét tốt nghiệp) với điểm quy đổi tương đương hoặc cao hơn so với chuẩn đầu ra theo quy định thì được miễn kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh trước khi tốt nghiệp.


7.1.2. Sinh viên đạt mức điểm TOEIC theo quy định cụ thể ở Khoản 2 - Điều 3 trong kỳ thi kiểm tra chuẩn đầu ra được coi là đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh.
7.2. Đối với hệ đại học chất lượng cao khóa 7 (năm học 2016 - 2020) trở đi:

7.2.1. Khoa Đào tạo quốc tế chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo, Khoa Ngoại ngữ và đơn vị đại diện tổ chức kỳ thi IELTS quốc tế tại Việt Nam tổ chức kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh bằng bài thi IELTS quốc tế trong hai đợt: Đợt 1 dành cho các sinh viên đã hoàn thành các học phần tiếng Anh và đủ điều kiện dự thi, Đợt 2 dành cho các sinh viên chưa đạt trong kỳ thi Đợt 1.

Những sinh viên có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (đã nêu ở tại Khoản 2 - Điều 3) còn hiệu lực (tính đến thời điểm xét tốt nghiệp) với điểm quy đổi tương đương hoặc cao hơn so với chuẩn đầu ra theo quy định thì được miễn kiểm tra chuẩn đầu ra tiếng Anh trước khi tốt nghiệp.

     
 7.2.2. Sinh viên đạt mức điểm IELTS theo quy định cụ thể ở Khoản 2 - Điều 3 trong kỳ thi kiểm tra chuẩn đầu ra được coi là đạt chuẩn đầu ra tiếng Anh.

8. Xử lý học tập với các học phần tiếng Anh:

8.1. Sinh viên thi chưa đạt học phần tiếng Anh nào thì phải đăng ký học lại học phần đó.


8.2. Sinh viên đáp ứng chuẩn đầu ra tiếng Anh là căn cứ để xét công nhận tốt nghiệp.


8.3. Hết năm học thứ tư, sinh viên chưa đạt trình độ tiếng Anh theo quy định tại  Khoản 2 - Điều 3 của Quy định này thì phải chủ động đăng ký và tham gia các kỳ thi quốc tế (IELTS, TOEFL ITP hoặc TOEFL iBT) để đạt được chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định và nộp về Phòng Quản lý Đào tạo để được xét công nhận tốt nghiệp. 
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